DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN
(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)

	Mã
	Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
	Mức thu phí
(đồng)

	CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	


	
	THỦ THUẬT
	 

	1 
	Đặt dẫn lưu đường mật xuông tá tràng theo đường qua da, qua gan 
	1.900.000

	2 
	Đặt dẫn lưu đường mật qua nội soi tá tràng
	1.900.000

	3 
	Chụp động mạch các loại chọc kim trực tiếp
	1.100.000

	4 
	Chụp bạch mạch
	1.100.000

	5 
	Chụp phế quản cản quang
	635.000

	6 
	Chụp động mạch, tĩnh mạch bằng phương pháp Seldinger
	1.100.000

	7 
	Chụp đường mật qua da, qua gan
	610.000

	8 
	Chọc dò, làm sinh thiết, chẩn đoán tế bào học hoặc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ
	1.100.000

	9 
	Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng
	135.000

	10 
	Chụp niệu đạo ngược dòng
	720.000

	11 
	Chụp tuyến nước bọt có cản quang
	320.000

	12 
	Đo mật độ xương
	75.000



